Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 5 có hướng dẫn chi tiết

Đề số 5 -  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 5 giúp các em thử sức và ôn luyện kiến thức cần thiết cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất! Cùng Đọc tài liệu làm thử đề thi này em nhé:


Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 5
Câu 1(4đ): Điền vào chỗ trống d, gi hoặc r để hoàn chỉnh đoạn thơ:

…òng sông qua trước cửa

Nước …ì …ầm ngày đêm

….ó từ ….òng sông lên

Qua vườn em ….ào ….ạt.

Câu 2 (4đ): Khôi phục dấu chấm ở vị trí thích hợp trong đoạn văn sau rồi chép lại đoạn văn cho đúng.

Biển rất đẹp buổi  sáng , nắng sớm tràn trên mặt biển mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh.

Câu 3 (4đ): Trong những câu nào dưới dây, từ chạy mang nghĩa gốc và trong những câu nào từ chạy mang nghĩa chuyển.

a.    Cầu thủ chạy đón quả bóng.

b.    Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại

c.    Tàu chạy trên đường ray

d.    Đồng hồ này chạy chậm.

Câu 4 (4đ): Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ (nếu có) trong các câu sau.

a. Cô mùa xuân xinh tươi đang lướt nhẹ trên cánh đồng.

b. Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

c. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.

d. Buổi sáng trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò.

Câu 5 (9đ): Trong bài “Bài ca về trái đất” nhà thơ Định Hải có viết:

Trái đất này là của chúng mình

Quả bóng xanh bay giữa trời xanh

Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến

Hải âu ơi cánh chim vồn sóng biển

Cùng bay nào, cho trái đất quay!

Cùng bay nào, cho trái đất quay!

Đoạn thơ trên giúp em cảm nhận được những điều gì về trái đất thân yêu.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 5

Câu 1: Thứ tự các âm cần điền là d, r , r, gi , d, d, d

(5 âm đẩu đúng cho mỗi âm 0,6đ ; 2 âm cuối mỗi âm 0,5đ)

Câu 2: Điền đúng 3 dấu chấm, mỗi dấu chấm cho 1 điểm.

Viết lại đúng chính tả 3 chữ đầu câu, mỗi chữ cho 0,25 đ.

Trình bày sạch sẽ, viết đúng chính tả: 0,25đ 

Biển rất đẹp buổi  sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh.

Câu 3: Xác định đúng mỗi câu cho 1 điểm.

Từ chạy trong câu a: mang nghĩa gốc                 

Trong câu b, c, d mang nghĩa chuyển.

Câu 4: Xác định đúng mỗi câu cho 1 điểm.

a.    CN: Cô mùa xuân xinh tươi.

VN: đang lướt nhẹ trên cánh đồng.

b.    CN1 : Lương Ngọc Quyến, CN2  tấm lòng chung với nước

      VN1 : hi sinh , VN2 ông còn sáng mãi
      
c.     CN1 : Cái hình ảnh trong tôi vê cô, 

      TN: đến bây giờ
      
      VN :  vẫn còn rõ nét
      
d.    CN : Buổi sáng trước khi đi làm, Bác

VN : để một viên gạch vào bếp lò

Câu 5: HS nêu được những cảm nhận về trái đất thân yêu.

2đ- Trái đất là tài sản vô giá của tất cả mọi người.

2đ- Trái đất được so sánh với hình ảnh quả bóng xanh bay giữa trời xanh cho ta thấy vẻ đẹp của sự bình yên, của niềm vui trong sáng hồn nhiên.

1.5đ- Trái đất hoà bình luôn ấm áp tiếng chim bồ câu gù.

1.5- Hình ảnh cánh chim hải âu bay chập chờn trên sóng biển cho ta thấy trái đất đẹp và nên thơ.

1đ+ HS nêu được: Mọi người trên trái đất phải biết bảo vệ sự bình yên của trái đất.

1đ+ Đoạn văn viết mạch lạc, rõ ràng không sai lỗi chính tả
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